
STT Tên Chi nhánh Địa bàn Nhóm Chi nhánh
Số 

lượng
Khách hàng Kế  toán/ GDV Ngân quỹ Tin học

Kế  toán/ GDV 

(tiếng Trung Quốc)

1 Bình Tây Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 1 5                               3                               2                              -                                -                                -   

2 Đông Anh Hà Nội NHÓM 2 4                               1                               2                               1                              -                                -   

3 Nam Hà Nội Hà Nội NHÓM 2 1                              -                                 1                              -                                -                                -   

4 Sóc Sơn Hà Nội NHÓM 2 3                               3                              -                                -                                -                                -   

5 Bắc Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 6                               6                              -                                -                                -                                -   

6 Đông Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 6                               3                               3                              -                                -                                -   

7 Gia Định Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 1                              -                                 1                              -                                -                                -   

8 Phú Nhuận Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 5                               1                               4                              -                                -                                -   

9 Tây Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 4                               2                               2                              -                                -                                -   

10 Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh NHÓM 2 1                              -                                -                                -                                 1                              -   

11 Bắc Hà Tĩnh Bắc và Trung Trung Bộ NHÓM 3 1                              -                                 1                              -                                -                                -   

12 Dung Quất Bắc và Trung Trung Bộ NHÓM 3 3                              -                                 3                              -                                -                                -   

13 Nam Đà Nẵng Bắc và Trung Trung Bộ NHÓM 3 2                               2                              -                                -                                -                                -   

14 Nghệ An Bắc và Trung Trung Bộ NHÓM 3 2                               1                               1                              -                                -                                -   

15 Nghi Sơn Bắc và Trung Trung Bộ NHÓM 3 2                               1                               1                              -                                -                                -   

16 Quảng Bình Bắc và Trung Trung Bộ NHÓM 3 2                               1                               1                              -                                -                                -   

17 Bắc Bình Dương Đông Nam Bộ NHÓM 3 1                               1                              -                                -                                -                                -   

18
Đông Bình 

Dương
Đông Nam Bộ NHÓM 3 2                               1                              -                                -                                -                                 1 

19 Long Khánh Đông Nam Bộ NHÓM 3 1                              -                                 1                              -                                -                                -   

20 Tây Ninh Đông Nam Bộ NHÓM 3 3                               2                               1                              -                                -                                -   

21 Vũng Tàu Đông Nam Bộ NHÓM 3 4                               2                               2                              -                                -                                -   

22 Hà Nam Miền Bắc NHÓM 3 1                              -                                 1                              -                                -                                -   

23 Hưng Yên Miền Bắc NHÓM 3 12                               7                               4                               1                              -                                -   

24 Phố Hiến Miền Bắc NHÓM 3 1                              -                                 1                              -                                -                                -   

25 Phú Thọ Miền Bắc NHÓM 3 3                               2                              -                                -                                 1                              -   

26 Thái Bình Miền Bắc NHÓM 3 3                              -                                 3                              -                                -                                -   

27 Đắk Lắk Nam Trung Bộ và Tây Nguyên NHÓM 3 2                              -                                 2                              -                                -                                -   

28 Gia Lai Nam Trung Bộ và Tây Nguyên NHÓM 3 3                               3                              -                                -                                -                                -   

29 Khánh Hòa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên NHÓM 3 3                               2                               1                              -                                -                                -   

30 Ninh Thuận Nam Trung Bộ và Tây Nguyên NHÓM 3 3                               2                               1                              -                                -                                -   

31 Quy Nhơn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên NHÓM 3 3                               3                              -                                -                                -                                -   

32 Bến Tre Tây Nam Bộ NHÓM 3 5                               2                               2                               1                              -                                -   

33 Long An Tây Nam Bộ NHÓM 3 3                               1                               2                              -                                -                                -   

34 Tây Cần Thơ Tây Nam Bộ NHÓM 3 2                               2                              -                                -                                -                                -   

35 Lạng Sơn Miền Bắc NHÓM 4 3                               2                               1                              -                                -                                -   

36 Móng Cái Miền Bắc NHÓM 4 2                               1                              -                                 1                              -                                -   

37 Kon Tum Nam Trung Bộ và Tây Nguyên NHÓM 4 2                               1                               1                              -                                -                                -   

38 Cà Mau Tây Nam Bộ NHÓM 4 1                               1                              -                                -                                -                                -   
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